Phụ lục X: GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRẤN A LƯỚI, HUYỆN A LƯỚI NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số   2803/2009/QĐ-UBND ngày  21  tháng  12   năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	Giá đất thuộc trục đường Hồ Chí Minh :
	
	
	
	
	

	1
	Trục đường Hồ Chí Minh 
	Địa giới hành chính xã A Ngo 
	Nam cầu Ra Ho
	1.A
	680.000
	280.000
	150.000
	90.000

	
	- nt -
	Bắc cầu Ra Ho
	Nam cầu Tà Rê
	1.B
	610.000
	250.000
	140.000
	80.000

	
	- nt -
	Bắc cầu Tà Rê
	Địa giới hành chính xã Hồng Kim
	3.A
	380.000
	160.000
	85.000
	45.000

	B
	Giá đất thuộc thị tứ A Co:
	
	
	
	
	

	2
	Đường Quốc lộ 49
	Ngã tư Bốt Đỏ
	Tính từ ngã tư + 300m 
	3.B
	350.000
	150.000
	80.000
	40.000

	3
	Đường Trung tâm cụm xã Hồng Thượng
	Ngã tư Bốt Đỏ
	Điểm đấu nối với đường bê tông đi UBND xã Hồng Thượng
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	4
	Đuờng vào đồn biên phòng 629
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh 
	Điểm đấu nối với đường bê tông đi UBND xã Hồng Thượng
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	C
	Giá đất thuộc trục đường công vụ Hồng Kim - A Ngo:
	
	
	
	
	

	5
	Đường công vụ Hồng Kim
	Địa giới thị trấn - Hồng Kim
	Ngã tư đường đi Hồng Bắc
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	
	- nt -
	Ngã tư đường đi Hồng Bắc
	 Đấu nối với đường đi Hồng Quảng (cạnh nhà bà Sen, ông Hùng)
	4.A
	300.000
	120.000
	70.000
	34.000

	
	- nt -
	Đấu nối với đường đi Hồng Quảng (cạnh nhà ông Xưa, bà Lan)
	Đến suối (cạnh nhà ông Nhật)
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	
	- nt -
	Suối (cạnh nhà ông Nhật)
	Địa giới thị trấn - A Ngo
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	D
	Giá đất thuộc các trục đường nối với đường Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	6
	Trục đường Giáp ranh Hồng  Kim 
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh Ông Lem tại mốc định vị H1    
	Điểm đấu nối đường công vụ Hồng Kim - A Ngo 
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	Trục đường nối đường Hồ Chí Minh
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh cạnh quán bà Thiệt tại mốc định vị H16  
	Cống nước Sơn Phước tại mốc định vị D4
	2.C
	390.000
	160.000
	90.000
	50.000

	8
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh tại mốc định vị H13 (cạnh nhà chị Hường)
	Cổng Trường THPT A Lưới
	3.A
	380.000
	160.000
	85.000
	45.000

	9
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh cạnh khu tập thể Bưu điện tại mốc định vị H21
	Tại mốc định vị D6 cạnh nhà Ông Hợi gặp Trục đường bao phía tây đường Hồ Chí Minh  
	2.B
	440.000
	180.000
	100.000
	55.000

	10
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh cạnh phòng Nội vụ & LĐTBXH mốc định vị H24
	Tại mốc định vị D7 cạnh nhà Ông Văn Trương  gặp trục đường bao phía tây đường Hồ Chí Minh  
	2.B
	440.000
	180.000
	100.000
	55.000

	11
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh cạnh nhà khách A Lưới tại mốc định vị H17
	Tại mốc định vị E3 cạnh trụ sở Liên đoàn Lao động huyện gặp đường bao từ Kiểm lâm đi Công ty CPTM&XD A Lưới
	3.A
	380.000
	160.000
	85.000
	45.000

	12
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh cạnh Chi cục Thuế tại mốc định vị H20
	Tại mốc định vị E4 lên trụ sở Đài Truyền thanh truyền hình cũ
	3.B
	350.000
	150.000
	80.000
	40.000

	13
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  (đường giữa UBND & Huyện ủy) tại mốc định vị H22
	Tại mốc định vị E5 cạnh nhà Ông Miêng gặp đường bao Kiểm lâm đi Công ty CPTM&XD A Lưới
	3.B
	350.000
	150.000
	80.000
	40.000

	14
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh Tòa án huyện  tại mốc định vị H24
	Tại mốc định vị E6 cạnh nhà ông Hạnh gặp đường bao từ trụ sở Công an đi Công ty CPTM&XD A Lưới
	2.C
	390.000
	160.000
	90.000
	50.000

	15
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  tại mốc định vị H29
	Tại mốc định vị D11 cổng TTYT (cũ)
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh tại mốc định vị H7 cạnh trường THCS-DTNT
	Tại mốc định vị S4 cạnh nhà ông Tiếp gặp đường từ Sơn Phước tới 
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	17
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà Ông A Rất Văng tại mốc định vị H10     
	Tại mốc định vị F4 cạnh nhà  Ông Pìn 
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	18
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà Ông Lai tại mốc định vị H9     
	Tại mốc định vị F3 cạnh nhà  Ông Phiên 
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	19
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh cầu Ra Ho tại mốc định vị H11     
	Tại mốc định vị F5 cạnh nhà  ông In 
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	20
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà Ông Giang tại mốc định vị H23   
	Nhà ông Bình kéo hết đường
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	21
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà ông Hưng tại mốc định vị H25    
	Nhà ông Hoàng kéo dài đến đường quy hoạch
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	22
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà ông Thục tại mốc định vị H8     
	Vòng đến trụ sở Đài TTTH A Lưới tại mốc định vị E3 gặp đường bao
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	23
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà ông Hà Phước tại mốc định vị H5      
	Cạnh nhà ông On gặp đường sau trường Dân tộc nội trú
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	24
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà ông Toán  tại mốc định vị Ha      
	Cầu Hồng Bắc 
	4.A
	300.000
	120.000
	70.000
	34.000

	25
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh ông Hoàng tại mốc định vị H3          
	Đến hết nhà máy nước kéo 
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	26
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh ông Vo tại mốc định vị H6       
	Trường tiểu học thị trấn số 2 kéo dài đến đường quy hoạch
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	27
	- nt -
	Ngã 3 đường Hồ Chí Minh  và đường 5 tại mốc định vị  H26 
	Ngã tư đường 5 (cạnh nhà ông Kiếm)
	1.B
	610.000
	250.000
	140.000
	80.000

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	28
	- nt -
	Ngã 3 đường Hồ Chí Minh  và đường 6 tại mốc định vị  H27 
	Ngã tư đường 6 (cạnh nhà ông Nhơn)
	1.B
	610.000
	250.000
	140.000
	80.000

	29
	- nt -
	Ngã 3 đường Hồ Chí Minh  cạnh trụ sở công an tại mốc định vị H12 
	Cửa hàng thương mại - bến xe tại mốc định vị H26 
	3.B
	350.000
	150.000
	80.000
	40.000

	30
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh phòng TN&MT
	Điểm đầu nối tại ngã ba đường đi Trường Tiểu học thị trấn số1
	3.A
	380.000
	160.000
	85.000
	45.000

	31
	- nt -
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà Mai Tý
	Trục đường bao phía tây cạnh nhà Ông Mão
	3.A
	380.000
	160.000
	85.000
	45.000

	E
	GIÁ ĐẤT THUỘC CÁC TRỤC ĐƯỜNG NỘI THỊ

	32
	Trục đường nội thị
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  cạnh nhà Ông  Vũ tại mốc định vị  K1
	Tại mốc định vị chợ tạm N1 cạnh nhà Ông Pháp Lữ gặp đường bao phía tây chợ tạm
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	33
	Trục đường nội thị
	Tại mốc định vị K1 (nhà Ông Vũ)
	Tại mốc định vị K2  (nhà Ông Bửu)
	2.A
	490.000
	200.000
	110.000
	60.000

	34
	Trục đường nội thị
	Ngã tư đường 6 (cạnh nhà Ông Nhơn)  
	Tại mốc định vị M3  đường đi Hồng Quảng
	3.A
	380.000
	160.000
	85.000
	45.000

	35
	Trục đường nội thị
	Ngã ba đường đi trường THTT số 1 tại mốc định vị  D1 cạnh nhà Ông Hiếu 
	Tại mốc định vị M1 cạnh nhà Ông Tâm
	3.B
	350.000
	150.000
	80.000
	40.000

	36
	Các trục đường nội bộ Hợp tác xã Sơn Phước 
	
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	37
	Các trục đường nội bộ chợ tạm cũ
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	38
	Trục đường nội thị sau trường THCS-DTNT
	Ngã ba đường vào cầu Hồng Bắc 
	Tại mốc định vị S1 cạnh nhà Ông Sinh
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	39
	Trục đường nội thị đi Hồng Bắc
	Ngã ba cạnh nhà ông Tiếp tại mốc định vị S4 
	Đến Sông Tà Rình
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	40
	Trục đường nội thị 
	Trụ sở UBND huyện cũ (Cạnh nhà Ông Thái)
	Đến hết nhà Bà Phương
	4.B
	270.000
	110.000
	60.000
	30.000

	41
	Trục đường nội thị 
	Ngã 3 quán Ông Lợi mốc D3
	Ranh giới xã Hồng Quảng
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	42
	Trục đường nội thị 
	Ngã 4 nhà Ông Châu tại mốc định vị D6
	Ngã 3 đường công vụ Hồng kim - A Ngo (cạnh nhà bà Nuôi)
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	43
	Trục đường nội thị 
	Cống Sơn Phước mốc D4
	Ranh giới xã Hồng Quảng mốc X5
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	44
	Trục đường nội thị 
	Cạnh nhà thầy Trữ mốc S2
	Nhà Ông Diện tổ 1 cụm 3
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	45
	Trục đường nội thị 
	Điểm đấu nối tại ngã ba đường đi Trường Tiểu học số 1
	Ngã ba (quán Ông Lợi) mốc D3
	3.C
	310.000
	130.000
	75.000
	35.000

	46
	Trục đường nội thị 
	Ngã ba (quán Ông Lợi) mốc D3
	Ngã tư (cạnh Ông Châu) mốc D6
	3.B
	350.000
	150.000
	80.000
	40.000

	47
	Trục đường nội thị 
	Ngã tư đường 6 (cạnh nhà ông Nhơn)  
	Ngã ba đường Hồ Chí Minh  (cạnh nhà ông Quân)
	3.B
	350.000
	150.000
	80.000
	40.000

	48
	Trục đường nội thị 
	Ngã tư (cạnh ông Châu) mốc D6
	Ngã tư đường 6 (cạnh nhà ông Nhơn)
	2.C
	390.000
	160.000
	90.000
	50.000

	49
	Các đoạn đường nội bộ thuộc vườn tràm 
	
	4.C
	240.000
	100.000
	55.000
	25.000

	50
	Các trục đường nội bộ, còn lại ven chân đồi, ven đường 14B (cũ), tại các cụm I, II, III, IV, V, VI
	
	135.000
	50.000
	40.000
	24.000


                    UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
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